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COURSE SYLLABUS
/Khung môn học

NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS

	Mã/Code
	CAL 6014

	Tên

Course title
	Triết học và tư tưởng về Quyền con người
Philosophy and Thoughts of Human Rights 

	Số tín chi/# of credits
	3 credits

	Số thời gian lên lớp / Lecturing hours
	Lecture: 3 hours x 10 teaching sessions = 30 hours

2 seminars (with lecturer) + 1 seminar (for students) = 3 seminars x 2 hours = 6 hours

	Class time
	November – December 2016


	Name of course instructors/lecturers
	Asso.Prof.Dr. Vu Cong Giao

Dr. La Khanh Tung

Dr. Ngo Minh Huong


1. Nội dung/Course content
	Học phần này trang bị cho học viên những kiến thức chủ yếu sau:  những thuật ngữ, khái niệm, những vấn đề lý luận cơ bản và hiện đại về quyền con người; những tôn giáo và triết lý tiêu biểu về quyền con người và ảnh hưởng của chúng đến các sự phát triển pháp lý ở các cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia. Sự phát triển của tư tưởng về quyền con người của nhân loại trong lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới. 

	This course provides an introduction to the philosophy, history and politics of human rights. It presents key features of the historical evolution of human rights, and examines different philosophical positions and debates on the justification and legitimacy of moden human rights. It also addresses human rights in social and political contexts and explores political responses to the normative and political human rights framework at   national, regional and international levels.  

Students will examine human rights in different cultures and traditions, address human rights in international relations and discuss comparative approaches to human rights across countries and regimes with a particular focus on Asia


2. Mục Tiêu đào tạo/Course Objectives
	1. Hiểu và có thể thảo luận về khái niệm quyền con người ở nhiều khía cạnh

2. Xem xét có luận điểm các tranh luận về tư tưởng, lịch sử và khái niệm về quyền con người

3. Thảo luận về sự phát triển hiện đại về quyền con người 

4. Có khả năng lồng ghép khái niệm về quyền con người trong công việc
	1. To provide students with an understanding of the philosophical, political and legal basis of human rights, and their historical evolution and current human rights discources and normative developments; 
2. To equip students with conceptual and normative tools to critically analyze human rights situations in their own country, and enable them to apply human rights in pratical and empirical analysis;
3. To facilitate open and critical discussion in class about current human rights issues;
4. To enable students to explore human rights conceptual challenges. 


3. Lịch học/ Course Schedule

	STT

Lecture
	Ngày giảng
	Nội dung chuyên đề

Topics
	Ghi chú về giảng viên/Lecturers

	
	Date and time
	
	

	1
	09.11.2016
(17:00 – 20:00)
	Lecture 1: 

Introduction to the course.  Basic concepts and principles of the contemporary idea of human rights
	La Khanh Tung

	2
	10.11.2016
(17:00 – 20:00)
	Lecture 2: 

The history of modern of human rights, and the foundation of human rights values in Asian societies
	La Khanh Tung

	3
	11.11.2016
(17:00 – 20:00)
	Lecture 3: Human rights in political and social theory
	La Khanh Tung

	4
	13.11.2016
(17:00 – 20:00)
	Lecture 4/Seminar 1: 

The interdisciplinary nature of human rights in practice 
Hand out of Assigned student presentations (for presentation on the 16th)
	La Khanh Tung

	5
	16.11.2016
(17:00 – 20:00)


	Lecture 5: 

Categories of human rights (including the right to sustainable development, and business and human rights)
Reflections and mid-way wrap up. Hand in of short synopsis
	La Khanh Tung

	6
	18.11.2016
(16:00 – 19:00)
	Lecture 6: Human Rights and religions 
	La Khanh Tung

	7
	22.11.2016
(17:00 – 20:00)
	Lecture 7: Universality of human rights, Asian values and relativisms – a debate
	La Khanh Tung

	8
	23.11.2016
(17:00 – 20:00)
	Lecture 8: The concepts of human rights and human security
	La Khanh Tung


4. Criteria for Evaluation and Exam
Two synopsises hand-in English; one mid-way, the other at the end

40 % (20 %) each
Two class presentations (group work), and class participation


20 % (10% each)
Final exam (take home paper)
: An academic paper of around 3-4000 word 40 %



5. 
Lectures and Readings
Lecture 1: Introduction to the Course.  Basic Concepts and Principles of the Contemporary Idea of Human Rights 
The session is firstly designed to share with students the structure and outlines of the whole course. It will also go through the different readings assigned and how to read them. Students will be invited to give inputs to the course. Secondly, the session will look into some basic features of human rights. What are rights? What is a human right? Who have rights and which rights do we have as humans? Who have duties? The lecture will also refer to the regional and international human rights systems. 
Readings:
· James Nickel. Making Sense of Human Rights London: Blackwell, Second edition, 2007, chs. 1-3 (45pp)

· E-document on Human Rights
Supplementary readings

· Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người , NXB CTQG, Hà Nội, 2009.

· Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội Tư tưởng về Quyền con người .  NXB Lao động-Xã hội. 2011 

· Department of Foreign Affairs and Trade, Human Rights Manual, 1998, Chapter 1.
Lecture 2: The History of Modern of Human Rights, and the Foundation of Human 
Rights Values in Asian Societies
This session examines the historical evolution of human rights after the Second World War. It also addresses the pre-history of human rights in development of national and citizenship rights systmes, and makes a brief discussion of Asian rights and human rights development in historical perspectives. 
Readings
· Thomas Buergenthal, “International Human Rights in Historical Perspective” in Symonides, Janusz, Human Rights: Concepts and Standards, UNESCO Publishing, 2000, Chapter 1, 27 pp.

· Tae-Ung Baik. Emerging Regional Human Rights Systems in Asia. London, Cambridge, 2012, ch. 3 (Human rights norms in Asia), pp. 53-68.

· Samuel Moyn. The Last Utopia, Human Rights in History. Cambridge: Harvard University Press, 2010. Ch 1 and 2.

· E-document on Human Rights

Supplementary readings 
· Hayden, Patrick, The Philosophy of Human Rights, Paragon House & St.Paul, 2001, Chapters 1-3.

· C.Mác – Ph.Ăng-ghen, Về quyền con người, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.

· Phạm Hồng Thái, Lưu Kiếm Thanh, Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới, Nxb Văn hóa Thông tin, 2001. (History of political theories in the world)
· John S.Mill, Bàn về Tự do (Nguyễn Văn Trọng dịch và chú giải), NXB Tri thức, 2006 (On Liberty)

· John Locke, Khảo luận thứ hai về chính quyền - Chính quyền Dân sự (T.S. Lê Tuấn Huy dịch), NXB Tri thức, 2007

· James Nickel, Making Sense of Human Rights, Blackwell Publishers, 2007, pp 7-189 (182 pp).Philip Alston, Ryan Goodman và Henry J. Steiner, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals, Oxford University Press, 3rd edition, 2007

· Montesquieu, Bàn về tinh thần pháp luật (Hoàng Thanh Đạm dịch, NXB Lý luận Chính trị, 2004
· Jean-Jacques Rousseau, Bàn về Khế ước Xã hội (Hoàng Thanh Đạm dịch), NXB Lý luận Chính trị, 2004.

Lecture 3: Human Rights in Political and Social Theory 
The session will take the students through different sources of human rights in political ideologies: in particular liberalism and socialism. It will clarify how different political ideologies have influenced the understanding and practice of human rights after the II World War.

Readings:
· Jerome Shestack, “The Philosophical Foundations of Human Rights” in Symonides, Janusz, Human Rights: Concepts and Standards, UNESCO Publishing, 2000, Chapter 2, 35 pp.

· Todd Landman, Studying Human Rights, Routledge, London & New York, 2006. Chapter 3, 38 pp.

Supplementary readings:
· David P. Forsythe, Human rights in International Relations, Cambridge University Press, 2006 (2nd edition). 
· Michelin Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era, Berkeley: University of California Press, 2004. Chapter Introduction, chs. 2 and 3.

Lecture 4/Seminar 1: The Interdisciplinary Nature of Human Rights in Practice
This lecture will reflect on human rights as law, and its limits, and will address on how human rights are part of politics, public policies in social movement struggles.

The Seminar part will be in form of presentation of student assignments in class

Readings: 

· Meckled-Garcia, Saladin and Basak Cali, (eds), The Legalization of Human Rights, Routledge, 2006 Introduction, Chapter 1, 2
· Gordon Crawford and Bård A. Andreassen, “Human Rights and Development. Putting Power and Politics at the Center” in Human Rights Quarterly, Vol 37, No. 3, August 2015, 29 pp

· Todd Landman, Studying Human Rights, Routledge, London & New York, 2006. Chapter 3,8

Lecture 5/Seminar 2: Categories of Rights (including the right to Development, and 

Business and Human Rights). 

The session will examine development of different categories of rights including political and civil rights, economic, social and cultural rights, as well as rights to solidarity or collective rights. 

The seminar will be in the form of assigned student presentations
Readings

· Thomas Buergenthal et al, International Human Rights in a Nutshell. St. Paul: West Nutshell Series, 2009. Ch. 2, pp. 36-76.
· Manfred Nowak, “Civil and Political Rights” in Symonides, Janusz, Human Rights: Concepts and Standards, UNESCO Publishing, 2000, Chapter 3, 38 pp.

· Asbjørn Eide, “Economic and Social Rights” in Symonides, Janusz, Human Rights: Concepts and Standards, UNESCO Publishing, 2000, Chapter 4, 65 pp. 

· Janusz Symonides, “Cultural Rights” in Symonides, Janusz, Human Rights: Concepts and Standards, UNESCO Publishing, 2000, Chapter 5. 52 pp. 

Supplementary readings: 

· Bård A. Andreassen and Stephen P. Marks (eds) Development as A Human Rights. Legal, Political and Economic Dimensions. Antwerpt: Intersentia. 2010. 2nd Edition, Chs. 2 (Sengupta) and 10 (Andreassen).

· Delphia Lim and Geetanjali Mukherejee, “Business and human rights challenges in Asia: The role and the modalities of the state” in Madhev Mohan and Cynthia Morel (eds). Business and Human Rights in Southeast Asia. Risk and the Regulatory Turn. London: Rouitledge, 2015, 27 pp. Based Development in the age of economic globalization: Background and Process.
Additional gathering: Reflections and mid-way wrap up


This session will sum up and discuss the previous sessions. All students 
are 
expected to prepare questions and comments for plenary discussion


Two hours

Lecture 6: Human Rights and religions 

The session addresses the issues of human rights seen from different religions and how religions impact the understanding and practices of human rights in different societies. 

Readings
· Hayden, Patrick, The Philosophy of Human Rights, Paragon House & St.Paul, 2001, Chapters 4.
· Human Rights and Religious Faith, 28 February, 2012, http://rowanwilliams.archbishopofcanterbury.org/articles.php/2370/human-rights-and-religious-faith#sthash.a9UoAXlJ.dpuf67

· Pål Ketil Botvar and Anders Sjöborg,Views on human rights among Christianm Muslims and Non religious youth in Norway and Sweden, Nordic Journal of Religion and Society 

· (2012), 25 (1): 67–81, http://tapir.pdc.no/pdf/NJRS/2012/2012-01-4.pdf

· Traer, Robert, Religions and human rights : http://religionhumanrights.com/Religion/Islamic/muslims.fhr.htm 
· Hilary Charlesworth. 2004 [1999]. The Challenges of Human Rights Law for Religious Traditions. In Religion and International Law. Mark Janis and Carolyn Evans, eds. Matinus Nijhoff Publishers, pp 401-415.

Lecture 7: Universality of human rights, Asian values and relativisms 
Look into the on going debates on universality and relativisms especially the Asian values debates. The session will also try to look into the current conceptual differences in Asia when compared with the rest of the world.

Readings

· Jack Donnelly, ‘The relative universality of Human Rights’, Human Rights Quarterly 29, 2007, pp  89-103 (14 pp).

· Jack Donnelly, ‘Both universal and relative. A reply to Goodhart’, Human Rights Quarterly 30, 2008, pp 194-204 (20 pp). 

· Michael Goodhart, ‘Neither relative nor universal. A response to Donnelly’, Human Rights Quarterly 30, 2008, pp 183-193 (10 pp).
· An-Na’im, Abdullahi 1999, ‘The Cultural Mediation of Human Rights: The Al-Arqam Case in Malaysia’, in The East Asian Challenge for Human Rights, eds J Bauer and D Bell, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 147-168.
· Sen, Amartya, Human Rights and Asian values, 16th Morgenthau memorial lecture on Ethics&Foreign Policy, 1997.

Lecture 8: The concepts of human rights and human security
The session will unpack and discuss the different concepts of security and human security as well as the shift in security paradigm especially after the cold war. The discussions will be focusing on how the concept was shifted and who has been the major advocates, what have been the different approaches and reactions from different countries. It will examine the debates over the concepts of human security (and human rights) especially in Asia, Southeast Asia in particular. 

Readings:

· Commission on Human Security, Human Security Now, New York, 2003.

· UNDP, Human Development Report 1994, OUP, 1994.

· Oili Alm and Topio Juntunen (eds), Human Security : Perspectives and Practical Examples, The Civil Soceity Conflict Prevention Network.

· ICISS, The Responsibility to Protect, Canada, 2001.

· Caballero-Anthony, Mely,  Revisioning Human Security in Southeast Asia, in Asian Perspective, Vol 28, No.3, 2004, pp.155-189.

· Gerstl, Alfred , The Depoliticization and “ASEANization” of Human Security in Southeast Asia: ASEAN’s Counter-Terrorism and Climate Change Policies, Working paper, prepared for Standing Group on International Relations, 7th Pan European International Relations Conference, Stockholm, 9-11 September, 2010, 32 p.
All papers are available online.
Seminar 9:  Human rights and development and the rights based approach to development
The session will discuss the emergence  of the ‘Right to Developent’ (RtD) movement from the 1960s till the 1980s. It wil look at how SEA states perceive development and right to development.. The class then focuses on the introduction of the rights based approach to development in the late 1990s, and in particular, if this has changed development thinking in SEA.

Readings
· Bonny Ibhawoh. 2011. “The Right to Development: The Politics and Polemics of Power and Resistance.” Human Rights Quarterly 33 (2011) 76–104

· UN Declaration on the Right to Development

· Brigitte Hamm. “A Human Rights Approach to Development.” Human Rights Quarterly 23 (2001) 1005-1031

· Elridge, Philip J 2001, ‘Human rights, democracy and development in Southeast Asia’, in The Politics of Human Rights in Southeast Asia, Routledge, New York, pp. 30-59.

· Donnelly, Jack 2003, ‘Human Rights, Democracy, and Development (Ch. 11)’, in Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca, pp. 185-203

Lecture 10 Human Rights and the Vienna Declaration
The session will reflect and examine the Vienna Declaration, considered as one of the land mark documents 0on human rights and also its effects in SEA.

Readings
· Anush Hayrapetyan, State Sovereignty and International Human Rights, Vienna Declaration and the Program of Action, para. 4., http://www.atlantic-community.org/app/webroot/files/articlepdf/State_sovereignty_and_Int.HR.pdf
· Lindgren Alves, Jose. 2000. “The Declaration of Human Rights in Postmodernity.” Human Rights Quarterly. Vol. 22. Pp. 478-500. 
· Marks, Susan. 1994. “Nightmare and Noble Dream: The 1993 World Conference on Human Rights.” The Cambridge Law Journal.  (UA) pp. 54 – 62.
· Vienna Declaration and Plan of Action, 1993
: 

Seminar : Debating Human rights in Asia-ASEAN context

This last session will address the conceptual problems of human rights in the ASEAN –Southeast Asian context by assessing the different documents of ASEAN.

Readings:

· ASEAN Human rights Declaration

· ASEAN Charter

· The TORs of AICHR

Other readings /Các tài liệu khác đọc thêm 

Tài liệu bắt buộc

1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Tư tưởng về quyền con người: Tuyển tập tư liệu thế giới và Việt Nam, Nxb Lao động – Xã hội, 2011.

2. Gudmundur Alfredsson (Chủ biên), Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948: mục tiêu chung của nhân loại, Khoa Luật-ĐHQGHN tổ chức dịch, Nxb Lao động – Xã hội, 2011.
3. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2011.

4. C.Mác – Ph.Ăng-ghen, Về quyền con người, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.

Tài liệu tham khảo:

5. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, Nxb Văn học, 2009.

6. Nguyễn Thị Toan, Giải thoát luận Phật giáo, Nxb Chính trị quốc gia, 2010.

7. Nandasena Ratnapala, Xã hội học Phật giáo, (Thích Huệ Pháp dịch), Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2010.

8. Thích Tuệ Pháp, Phật giáo và các vấn đề xã hội, Nxb Hồng Đức, 2014.

9. Hội đồng giám mục Việt Nam, Bộ giáo luật 1983, Nxb Tôn giáo, 2007.
10. Hội đồng giám mục Việt Nam, Công đồng Vaticano II, Nxb Tôn giáo, 2012.
11. Nguyễn Thái Hợp, Một cái nhìn về giáo huấn xã hội Công giáo, Nxb Phương Đông, 2010.

12. Carol Smith, Roddy Smith, Lịch sử Thiên Chúa giáo, Nxb Thời đại, 2011.

13. Glenne E.Perry, Lịch sử Trung Đông: 14 thế kỷ ra đời và phát triển của Hồi giáo, Nxb Tôn giáo, 2009.

14. Latifa, Phụ nữ dưới chế độ Taliban, Nxb Thông tấn, 2002.

15. Trần Trọng Kim, Nho giáo, Nxb Thời đại, 2008.
16. Lê Thị Sơn, Quốc triều Hình luật: Lịch sử hình thành, nội dung và giá trị, Nxb KHXH, 2004.
17. Trần Đăng Sinh (Chủ biên), Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam, Nxb Lý luận chính trị, 2014.
18. Aristotle, Chính trị luận, Nxb Thế giới, 2013.

19. John S.Mill, Bàn về Tự do (Nguyễn Văn Trọng dịch và chú giải), NXB Tri thức, 2006

20. John Locke, Khảo luận thứ hai về chính quyền - Chính quyền Dân sự (T.S. Lê Tuấn Huy dịch), NXB Tri thức, 2007

21.  Montesquieu, Bàn về tinh thần pháp luật (Hoàng Thanh Đạm dịch, NXB Lý luận Chính trị, 2004.
22. Jean-Jacques Rousseau, Bàn về Khế ước Xã hội (Hoàng Thanh Đạm dịch), NXB Lý luận Chính trị, 2004.

23.  Nguyễn Anh Tuấn (dịch), Khảo lược Bộ luật Hammurabi của nhà nước Lưỡng Hà cổ đại, NXB CTQG, 2008.
24. Chu Hồng Thanh, Tìm hiểu vấn đề quyền con người trong thế giới hiện đại, NXB Lao Động, Hà Nội,1996. 

25. Jacques Mourgon, Quyền con người, Trung tâm Nghiên cứu quyền con người, H,.1995.
26. Phạm Minh Hạc và Hồ Sỹ Quý (Chủ biên), Nghiên cứu con người: Đối tượng và những hướng chủ yếu, NXB Khoa học xã hội, HN, 2001.

27. Chu Hồng Thanh, Quyền con người và luật quốc tế về quyền con người. NXB CTQG, H.,1997.

28. Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu quyền con người, Quyền con người ở Trung Quốc và Việt Nam – Truyền thống, Lý luận và Thực tiễn, NXB CTQG, Hà Nội, 2003.

29. Samuel Enoch Stumpf, Nhập môn triết học phương Tây, Nxb Tổng hợp TP.HCM, 2004.
30. Lý Chấn Anh, Nghiên cứu triết học cơ bản, Nxb Tri Thức, 2007.
31. Michelin Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era, Nxb ĐH California, 2004.
32. Michelin R.Ishay, Human Rights Reader, Routledge, 2nd edition, 2008

33. Mary Ann Glendon, A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights, Random House New York, 2001. 

34. Johannes Morsink, The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent, Nxb ĐH Pennsylvania, 1999. 

35. Philip Alston, Ryan Goodman và Henry J. Steiner, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals, Nxb ĐH Oxford, 3rd edition, 2007

Nalin Swaris, Buddhism, Human Rights and Social Renewal, Asian Human Rights Commission, 2000.
1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2009.

2. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội – Trung tâm nghiên cứu quyền con người  và quyền công dân. Luật nhân quyền quốc tế - Những vấn đề cơ bản. NXB Lao động xã hội, 2010.
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